
Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

1 2016020002 GIANG THỊ KIM ANH 17/12/1998 9.0 9.0 9.0 9.0 A+

2 2016020004 LÝ A BỀN 06/01/1997 6.0 7.5 6.5 6.8 C+

3 2016020006 VÌ THỊ VIỆT CHINH 19/08/1998 9.0 8.5 8.5 8.6 A+

4 2016020008 NGUYỄN MINH MINH ĐỨC 29/06/1998 8.5 7.0 8.5 8.1 B+

5 2016020010 LƯƠNG THỊ DUNG 21/12/1998 6.5 7.5 8.0 7.7 B

6 2016020012 LÕ THỊ DUYÊN 20/05/1997 8.0 8.0 7.0 7.4 B

7 2016020014 LÊ THU GIANG 18/05/1998 9.5 8.5 9.0 8.9 A+

8 2016020018 LÝ THỊ HẠNH 02/04/1998 8.0 8.5 9.0 8.8 A+

9 2016020020 TRỊNH THỊ HẬU 03/03/1998 9.0 8.0 9.0 8.7 A+

10 2016020022 PHẠM TRUNG HIẾU 19/02/1998 8.0 8.0 8.5 8.3 B+

11 2016020024 TRẦN THỊ HOÀI 15/09/1998 9.0 9.0 7.0 7.8 B

12 2016020026 MA VĂN HÙNG 22/08/1998 8.0 8.0 5.5 6.5 C+

13 2016020032 SẰN MÓC LẦU 06/01/1998 9.5 8.0 8.0 8.2 B+

14 2016020034 NÔNG BÍCH LIÊN 28/02/1998 8.5 7.5 2.0 4.3 D

15 2016020036 BÀN THUÝ LINH 15/01/1998 9.0 8.0 7.0 7.5 B

16 2016020038 NÔNG THÙY LINH 17/10/1998 8.0 7.5 5.5 6.4 C

17 2016020040 VŨ THỊ LINH 09/03/1998 9.0 8.5 5.5 6.8 C+

19 2016020046 TRIỆU THỊ MỦI 05/10/1998 8.5 8.0 9.0 8.7 A+

20 2016020048 HOÀNG THỊ NGA 08/11/1997 8.0 8.0 6.5 7.1 B

21 2016020050 QUÀNG THỊ NGÂN 17/03/1998 9.0 8.0 6.0 6.9 C+

22 2016020052 TRẦN KIM PHƯƠNG NHI 21/02/1997 9.0 8.0 7.5 7.8 B

23 2016020058 NÔNG VĂN QUANG 28/04/1998 8.5 7.5 5.0 6.1 C

24 2016020060 TRIỆU CÔNG SƠN 17/06/1998 7.0 7.5 4.0 5.4 D+

25 2016020062 HỒ THỊ SÚNG 27/09/1998 9.0 8.0 5.5 6.6 C+

26 2016020068 NÔNG THỊ MINH THU 18/02/1998 8.5 8.0 2.0 4.5 D
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27 2016020070 MAI DIỆU THÚY 20/12/1998 8.5 7.5 4.0 5.5 C

28 2016020072 NGUYỄN NGỌC TIẾN 14/12/1998 8.0 8.0 4.5 5.9 C

29 2016020074 MÁ THỊ TÚ 16/11/1998 9.0 8.5 7.0 7.7 B

30 2016020076 GIÀNG MÍ VÀNG 12/11/1998 9.5 8.5 6.5 7.4 B

31 2016020078 CHANG MỲ YẾN 29/10/1998 9.0 8.0 6.0 6.9 C+

PHÕNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, SINH VIÊN GIẢNG VIÊN


